
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-UBND         Tuyên Quang, ngày          tháng      năm 2024 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn 

 tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP; số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động; số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu 

vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; số 24/2023/NĐ-CP 

ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lục lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp lâm 

sinh; số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 hướng dẫn thi hành một số nội 

dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 

27/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT 

BNNPTNT ngày 16/11/2018; số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy 

định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác; số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 quy định một số định mức 

kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp; số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 33/TTr-SNN ngày 08/3/2024 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá trồng 

rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 486/STC-

QLGCS&TCDN ngày 05/3/2024 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc kết 

quả thẩm định đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (đơn giá cho 01 ha rừng trồng), cụ thể như sau: 

1. Đơn giá trồng rừng thay thế đối với địa bàn thuộc vùng III theo quy 

định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ là: 140.575.000 

đồng/ha (một trăm bốn mươi triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). 

2. Đơn giá trồng rừng thay thế đối với địa bàn thuộc vùng IV theo quy định tại 

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ là: 126.813.000 

đồng/ha (một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm mười ba nghìn đồng). 

 (Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Phạm vi, nguyên tắc áp dụng 

1. Đơn giá trồng rừng thay thế tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để xác 

định số tiền tổ chức, cá nhân (chủ dự án) phải nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Tuyên Quang khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định. 

2. Số tiền nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang bằng 

diện tích rừng phải trồng thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 nhân với đơn giá trồng rừng thay thế tại Điều 1 Quyết định này. 

3. Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng tại địa bàn thuộc vùng nào thì 

số tiền chủ dự án phải nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang 

được xác định theo đơn giá trồng rừng thay thế tại địa bàn thuộc vùng đó. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 1, 

khoản 2, Điều 1 Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt đơn giá ngày công lao động, giá vật tư, cây 

giống, chi phí vận chuyển cây giống một số loài cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu 

cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh đơn giá trồng rừng thay thế khi  có sự 
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thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước hoặc có sự biến động về giá vật 

tư, nhân công theo đúng quy định. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc 

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3 (thực hiện); PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, KT (Toản).  
  
  
 Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 19/3/2024 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn Sơn -  Chủ tịch   UBND tỉnh    

Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá trồng rừng 

thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:  

Căn cứ đề xuất: Ngày 15/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê 

duyệt đơn giá trồng rừng thay thế làm căn cứ xác định số tiền nộp vào Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; đồng thời Chính phủ có quy định liên 

quan đến việc điều chỉnh tiền lương, công lao động, mức lương tối thiểu vùng do 

đó việc ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang theo các quy định mới là cần thiết. 

Sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023; đến ngày 19/3/2024, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận được 22/24 ý kiến tham gia; trong đó 100% số ý kiến 

tham gia nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định 

CV đề xuất:  Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt  đơn giá trồng rừng 

thay thế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại tại Tờ trình số 33/TTr-SNN ngày 08/3/2024./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 

 

Người trình 

ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2024) 

 
…………………………………………………...................................................................…….…………………….  

 

…………………………………………………...................................................................…….…………………….  

 

…………………………………………………...................................................................…….……………………. 

 

 

Lãnh đạo  

VP ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2024) 

…………………………………………………...................................................................…….…………………….  

…………………………………………………...................................................................…….…………………….  

 

…………………………………………………...................................................................…….…………………….  

 

Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt: 
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